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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mai Văn Hùng Cường. 

Các Thẩm phán:     Ông Võ Trung Hiếu. 

                                Ông Trương Vĩnh Hữu. 

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Mơ – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Tiền 

Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Kiến Phi - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 4 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 27/2023/TLPT-HS 

ngày 23 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo Lê Hoàng V do có kháng cáo của bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 03/2023/HS-ST ngày 13 tháng 01 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Tiền Giang.  

- Bị cáo có kháng cáo: 

 Lê Hoàng V, sinh năm 1985, tại Tiền Giang; Nơi cư trú: Ấp Q, xã T, huyện 

P, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn L, sinh 

năm 1962 và bà Phạm Thị M, sinh năm 1964; Bị cáo có vợ tên Phan Thị Bích T, 

sinh năm 1987; Bị cáo có 02 con, lớn nhất sinh năm 2010 và nhỏ nhất sinh năm 

2013; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Đặc điểm nhân thân: Năm 2008 bị TAND 

huyện P, tỉnh Tiền Giang xử phạt 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo về 

tội “Trộm cắp tài sản”, đã được xóa án tích. Hiện bị cáo tại ngoại; Bị cáo có mặt 

tại phiên tòa. 

- Ngoài ra, bản án còn có bị hại nhưng không có kháng cáo; bản án không bị 

kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Vào khoảng 11 giờ ngày 30/01/2021, bị cáo Lê Hoàng V thấy nhiều người 

ôm gà đến phần đất hoang gần nhà để chơi đánh bạc ăn thua bằng tiền bằng hình 

thức đá gà. Nên bị cáo V có cầm 01 con dao đi theo để cùng phát hoang cây cỏ 

làm sân chơi đá gà, dọn xong bị cáo cất dao vào túi bàng treo trên cây. Đến 11 giờ 

30 phút, trong khi cáp kèo đá gà thì giữa bị cáo và anh Phạm Minh T xảy ra cự 

cải về tỷ lệ thắng, thua nên thách thức nhưng chưa đánh nhau.  

Anh T tức giận đi về nhà, trên đường đi có gọi điện thoại cho Trương Thanh 

N, Hồ Thành N2 (Đại Soái), và Đỗ Thành N3 (N3 Em), Anh T kể cho N, N2 và 

N3 nghe sự việc và kêu cả 03 đến nhà T. Khoảng 15 phút sau, N, N2, N3 đến, T 

kêu cả 03 đi theo T đến chổ đá gà đứng gần để T đánh bị cáo V. Khi đi anh T 

mang theo 01 cây kim loại dạng 03 khúc vũ để trong túi quần và chỉ cho N2 thấy 

có con dao, dạng dao phóng lợn dựng tại gò mã gần nhà T. 

Trở lại nơi đá gà, T đi đến đối diện với bị cáo V, lấy cây kim loại mang 

theo bung dài hết cỡ đánh từ trên xuống người bị cáo V, bị cáo đưa tay trái lên đỡ 

trúng ngón 5 tay trái. Bị cáo xô T ra và chạy khoảng 02 mét đến lấy con dao trong 

túi bàng treo trên cây, quay lại cầm dao chém nhát đầu tiên trúng ngực trái của T, 

T dùng tay trái bợ vào vết thương thì bị cáo chém phát thứ hai trúng vào cổ tay 

trái của T. Lúc này, N2 chạy về gò mã lấy con dao phóng lợn đến, N giật dao trên 

tay N2 đang cầm đuổi đánh nhưng bị cáo V chạy thoát về nhà. Còn T được đưa 

đến phòng khám khu vực PM cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long 

An điều trị đến ngày 03/02/2021 thì xuất viện. 

Trong khi T được chở đi cấp cứu, có Phạm Văn N4 (HT) đến nhà T. N nói 

với N3 và HT “Trời ơi! Nó chém thằng Q như thế! Tức quá! Ba anh em mình qua 

kiếm nó coi!”. N cầm dao tự chế cùng với N3, HT đến nhà tìm bị cáo V. Lúc này, 

bị cáo V đứng trước cửa nhà nhìn thấy nên bỏ chạy và bị N cầm dao cùng N3 và 

HT đuổi theo đánh gây thương tích rồi bỏ đi. Bị cáo V đến phòng khám đa khoa 

A, tại TP T, tỉnh Long An để sơ cứu và đến Bệnh viện Quân y 120 điều trị chấn 

thương.  

Sau khi sự việc xảy ra, anh Lê Hoàng Quốc T, đã đến công an xã T, huyện 

P báo tin nên vụ việc được tiến hành điều tra xử lý. 

Ngày 06/9/2022, anh Phạm Minh T có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo V 

Ngày 06/9/2022, bị cáo V có đơn đề nghị không xử lý hình sự việc bị cáo 

bị T và các đối tượng khác đánh gây thương tích với tổng tỉ lệ thương tật là 9% 

và không yêu cầu các đối tượng bồi thường thiệt hại. 

- Vật chứng thu giữ và xử lý: 

 01 (một) con dao có tổng chiều dài 54,3cm, lưỡi dao bằng kim loại màu đen, 

sắc bén 01 bề; lưỡi dao dài 40,5cm nơi rộng nhất 07cm, nơi hẹp nhất 03cm; mũi 

bằng; Cán dao bằng gỗ dài 13,8cm có khâu kim loại dài 04cm tiếp giáp cán và 

lưỡi, đường kính cán dao 3,6cm. Dao đã qua sử dụng. Viện kiểm sát nhân dân 
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huyện P đã ra quyết định chuyển vật chứng sang Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

P quản lý theo quy định. 

Riêng đối với con dao tự chế dạng dao phóng lợn và cây kim loại dạng vũ 

khúc mà anh T dùng đánh bị cáo V. Cơ quan CSĐT đã tổ chức truy tìm nhưng 

không tìm được.  

- Tại giấy chứng nhận thương tích số 27/CN/2021 ngày 27/02/2021 của 

Bệnh viện đa khoa Long An xác định thương tích của anh Phạm Minh T lúc vào 

viện: Bệnh tỉnh, sinh niệu ổn, vết thương ngực (T) đến vai (T) khoảng 30cm rách 

màng xương đòn, đứt cơ ngực lớn, cơ Delta, vết thương cố tay (T) khoảng 3cm 

đứt nhánh thần kinh quay, rách màng gân.  

- Tại bản kết luận định giám định pháp y về thương tích số 139/2021/TgT 

ngày 16/03/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang kết luận: Căn cứ thông tư 

số 22/2019/TT-BYT ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần 

trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm 

thần, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định 

của nạn nhân Phạm Minh T là 14% (mười bốn phần trăm). 

- Tại bản kết luận định giám định pháp y về thương tích số 157/2021/TgT 

ngày 30/03/2021 của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang kết luận: Căn cứ thông tư 

số 22/2019/TT-BYT ngày 28/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần 

trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm 

thần, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định 

của Lê Hoàng V là 09% ( chín phần trăm). 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2023/HSST ngày 13 tháng 01 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Tiền Giang đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Lê Hoàng V phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; các Điều 38, 47, 50; điểm b, điểm s khoản 

1,  khoản 2 Điều 51 và Điều 54 của Bộ luật Hình sự; Điều 260 và Điều 299 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Hoàng V 01 (một) năm tù. Thời hạn chấp hành án phạt 

tù được tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. 

  Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí và 

thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

 Ngày 17 tháng  01 năm 2023, bị cáo Lê Hoàng V kháng cáo với nội dung: 

Xin được hưởng án treo. 

 Tại phiên tòa bị cáo Lê Hoàng V vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang trong phần tranh luận 

phát biểu quan điểm giải quyết vụ án đã phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm 

của hành vi phạm tội, nhân thân cùng các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm 

hình sự của bị cáo, mức án Tòa án cấp sơ thẩm tuyên đối với bị cáo là phù hợp. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới 

nên kháng cáo của bị cáo là không có căn cứ. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử  căn 

cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng Hình sự không chấp nhận 

yêu cầu kháng cáo của bị cáo Lê Hoàng V giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Bị cáo trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo không nói lời nói sau cùng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Tại phiên tòa, bị cáo Lê Hoàng V đã thừa nhận hành vi phạm tội đúng như 

bản cáo trạng và bản án sơ thẩm đã xét xử, lời thừa nhận của bị cáo phù hợp với lời 

khai những người bị hại, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án đã thể hiện: Vào khoảng 11 giờ 45 ngày 30/01/2021, tại ấp Q, xã T, huyện P, tỉnh 

Tiền Giang, xuất phát từ mâu thuẩn, thách thức trong việc cá cược bị cáo Lê Hoàng V 

đã dùng dao là hung khí nguy hiểm chém anh Phạm Minh T gây thương tích với tổng 

tỷ lệ thương tật do thương tích gây nên là 14% (mười bốn). Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm 

kết án bị cáo Lê Hoàng V về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 

2 Điều 134 Bộ luật Hình sự là có cơ sở đúng pháp luật. 

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng. Bởi lẽ, xuất phát từ mâu 

thuẩn nhỏ bị cáo đã dùng dao là hung khí nguy hiểm chém anh T gây thương tích 

bất chấp hậu quả chứng tỏ bị cáo rất xem thường pháp luật. Hành vi này không 

những trực tiếp xâm phạm đến sức khoẻ của người khác được pháp luật bảo vệ 

mà còn gây mất an ninh trật trị an tại địa phương, nên phải được xử lý thoả đáng 

mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa. 

[3] Xét yêu cầu kháng cáo của Lê Hoàng V Hội đồng xét xử nhận thấy: Khi 

quyết định hình phạt cấp sơ thẩm đã xem xét đánh giá toàn bộ tính chất, mức độ 

do hành vi bị cáo thực hiện, các tình tiết giảm nhẹ cũng như có xem xét vụ án xảy 

ra có phần lỗi của người bị hại, xử phạt bị cáo 01 năm tù dưới mức thấp nhất của 

khung hình phạt là phù hợp. Từ khi xét xử sơ thẩm đến nay, bị cáo không cung 

cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên yêu cầu kháng cáo của bị cáo không có 

cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận. 

  [4] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

[5] Xét ý kiến và đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, phù hợp 

nhận định trên nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

  [6] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 

Vì các lẽ trên, 



5 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Lê Hoàng V. 

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 03/2023/HSST ngày 13 tháng 01 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Tiền Giang đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Lê Hoàng V phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; các Điều 38, 47, 50; điểm b, điểm s khoản 

1,  khoản 2 Điều 51 và Điều 54 của Bộ luật Hình sự; Điều 260 và Điều 299 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Hoàng V 01 (một) năm tù. Thời hạn chấp hành án phạt 

tù được tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án. 

2.Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

-TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang; 

- TAND  huyện P;  

- VKSND huyện P;  

- Công an huyện P;  

- THADS huyện P; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Mai Văn Hùng Cường 

                                   


